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 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
                          NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2023 

   VN Index 1,078.00    0.29% HNX Index 221.33 0.46%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 816,002,498 17.7% 13,600 -39.8% 105,308,716 6.4% 1,235 -55.7%

Thỏa thuận 106,935,542 192.3% 2,824 190.2% 31,947,433 1273.1% 852 951.9%

Tổng cộng 922,938,040 26.5% 16,424 -30.4% 137,256,149 35.5% 2,087 -27.2%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,315.9

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,819.9

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -504.0

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 11.1  
    
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FPT 84,000 900 1.1

VIC 52,400 -300 -0.6

FRT 64,900 1,700 2.7

DGC 53,800 2,300 4.5

DGW 35,650 1,550 4.6  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

EIB 20,450 200 1.0

VNM 66,500 -600 -0.9

NVL 13,350 300 2.3

FUEVFVND 22,540 180 0.8

NKG 15,500 350 2.3  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 17,400 2.1 701

DIG 20,950 0.2 585

ACB 25,200 0.2 567

DXG 14,950 2.4 453

DGC 53,800 4 397  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

FCN 15,300 1,000 7.0

EVG 6,580 430 7.0

SVC 36,950 2,400 7.0

EVF 9,720 630 6.9

QCG 6,210 400 6.9

Thay đổi

 
 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch phiên thứ Hai (29/5). 

• Chứng khoán Châu Á hầu hết tăng điểm ngày hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật 
Bản tăng 94.62 điểm (+0.3%) lên 31,328.16 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai 
tăng 2.76 điểm (+0.09%) lên 3,224.21 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 47.46 
điểm (+0.44%) lên 10,869.55 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 26.71 điểm 
(+1.04%) lên 2,585.52 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên hôm nay đánh dấu mức thanh khoản lớn nhất kể từ tháng 6/2022 
và cũng là phiên nước ngoài bán ròng mạnh nhất trong 3 tháng trở lại đây với 
571.6 tỷ đồng. Phiên sáng nhóm bất động sản, chứng khoán và dầu khí tăng tốt khi 
đa số các mã đều tăng điểm, đặc biệt PDR bất ngờ tăng mạnh 5.8% (14,500; 800) 
sau khi đã có lúc chạm trần. Phiên chiều lại là phiên của nhóm cổ phiếu nhỏ với rất 
nhiều mã tăng trần như KHP, VRC, HU1, MHC… Chốt phiên VN-INDEX tăng 3.07 
điểm (+0.29%) lên 1,078.05 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao 
dịch (KLKL) 816 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 13.6 nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 2.05 điểm (+0.19%) lên 1,071.82 điểm. 
KLKL đạt 170 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 13 mã tăng điểm, 10 mã giảm điểm và 
7 mã tham chiếu. FPT, MSN, MWG là những mã cổ phiếu giúp chỉ số tăng điểm 
nhiều nhất với 2.4 điểm; ở chiều ngược lại VHM, VNM, HPG là những cổ phiếu kéo 
chỉ số giảm điểm nhiều nhất với -1.4 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 634.8 triệu cổ phiếu. Trong 
nhóm 10 cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 8 mã tăng điểm, 1 mã giảm điểm và 1 mã 
tham chiếu. Đáng chú ý VND tăng 2.05% với KLKL tăng 303%, DIG tăng 0.24% với 
KLKL tăng 490%; ở chiều ngược lại KBC là mã giảm duy nhất với 1.07%, KLKL giảm 
17%.  

• HNX-Index tăng 1.02 điểm (+0.46%) lên 221.33 điểm. PVS, VC3, CEO là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.7 điểm; trong khi HTP, KSF, KSV 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.6 điểm. Chỉ số Upcom 
tăng 0.54 điểm (+0.67%) lên 81.67 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 1.13 tỷ 
đơn vị đơn vị; giá trị giao dịch đạt 19.4 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/PDR-ctcp-phat-trien-bat-dong-san-phat-dat.htm


 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

2 www.eves.com.vn 

 

CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của TP 
Hồ Chí Minh giảm 0,09% 

 
Ngày 30/5, Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 
2023 tiếp tục xu hướng giảm so với tháng trước với mức giảm 0,09% (tháng 4 giảm 
0,11%; tháng 3 tăng 0,04%; tháng 2 tăng 0,33%; tháng 1 tăng 0,38%); trong đó có 6/11 
nhóm hàng tăng giá gồm  hàng ăn và dịch vụ ăn uống, may mặc, nhà ở và vật liệu xây 
dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, hàng hoá và dịch vụ khác; 2/11 nhóm không biến 
động là thuốc lá và dịch vụ y tế; 3 nhóm còn lại giảm là giao thông, bưu chính viễn 
thông và văn hóa giải trí. Về diễn biến chỉ số giá một số nhóm ngành so với tháng 
trước, Cục Thống kê thành phố phân tích, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 
0,14%; trong đó, lương thực tăng 0,46% với giá gạo tăng 0,60%, lương thực chế biến 
tăng 0,13%, qua đó cho thấy tình hình giá lương thực có xu hướng tăng liên tục; thực 
phẩm giảm 0,01%; trong đó thịt lợn giảm 1,1%, thịt gia cầm giảm 0,20%, trứng giảm 
0,90%, thủy sản tươi sống giảm 0,83%, thủy sản chế biến giảm 0,26%, rau các loại tăng 
1,22%. 

Việt Nam đạt hơn 57% mục tiêu 
đón khách quốc tế của năm 2023 

 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 do Tổng cục Thống 
kê công bố ngày 29/5 cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5/2023 giảm 6,9% 
so với tháng trước. Tính chung 5 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước 
đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước. Trong tổng số gần 4,6 
triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng qua, khách đến bằng đường hàng 
không chiếm 88%; bằng đường bộ chiếm 10,9%; bằng đường biển chiếm 1,1%... Giải 
thích về việc lượng khách quốc tế giảm nhẹ trong tháng 5, đại diện các công ty lữ hành 
cho biết đây là tháng thấp điểm du lịch Việt Nam. Một năm sẽ có khoảng 3 tháng 
khách giảm là 5,6 và 9. Công suất phòng của các cơ sở lưu trú trong những tháng này 
thường giảm từ 30% đến 50% so các tháng còn lại. Một số thị trường có lượng khách 
giảm so với tháng 4/2023 là Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Campuchia, Đức, Anh và 
Australia. 
 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Hàn Quốc: IMF báo động về khả 
năng vỡ nợ của các doanh nghiệp 
 

 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 29/5 công bố số liệu trên trang chủ cho biết nợ của 
các doanh nghiệp tại Hàn Quốc có tỷ lệ thanh toán lãi vay ở mức dưới 1 đạt tới 22,1% 
tổng khoản nợ của doanh nghiệp bình quân trong 4 quý tính đến quý 2/2022. Tỷ lệ 
thanh toán lãi vay (Interest coverage ratio) là một chỉ số thể hiện khả năng trả lãi cho 
các khoản nợ của doanh nghiệp, giá trị này càng thấp thì gánh nặng lãi vay sẽ càng lớn. 
Nếu tỷ lệ thanh toán lãi vay nhỏ hơn 1 có nghĩa là số tiền doanh nghiệp kiếm được 
trong khoảng thời gian đó không đủ để trang trải lãi suất vay, đồng nghĩa với việc 
doanh nghiệp có nguy cơ vỡ nợ. Hàn Quốc có tỷ lệ thanh toán lãi vay dưới 1 lên tới 
31,1% cùng với Ấn Độ, Thái Lan đứng hàng thứ 2 với 28,03%, Trung Quốc với 25,8%, 
Indonesia với 22,7%. Đây là nhóm nước có tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ thanh 
toán lãi vay dưới 1 đạt trên mức 20%. Trong khi đó, tỷ lệ thanh toán lãi vay dưới 1 của 
Philippines là 3,3%, Australia (6,3%), Singapore (6,6%), Nhật Bản (15,8%).  

Giảm 20% từ đỉnh, một chỉ số 
chứng khoán Trung Quốc rơi vào thị 
trường con gấu 

 
Một chỉ số cổ phiếu Trung Quốc bước chân vào thị trường con gấu trong bối cảnh kinh 
tế hồi phục chậm chạp, đồng Nhân dân tệ suy yếu và căng thẳng Mỹ-Trung leo thang. 
Chỉ số Hang Seng China Enterprises – vốn theo dõi các cổ phiếu của các công ty Trung 
Quốc niêm yết ở Hồng Kông – giảm 1% trong ngày 30/05, đánh dấu 5 phiên giảm liên 
tiếp. So với mức đỉnh xác lập vào ngày 27/01/2023, chỉ số này đã giảm 20%, tức bước 
chân vào thị trường con gấu. Hang Seng China Enterprises và Hang Seng nằm trong 
các chỉ số có thành tích tệ nhất trên thế giới trong tháng 5/2023. Đà giảm không 
ngừng nghỉ này “tạt gáo nước lạnh” vào những nhà đầu tư đặt cược vào đà hồi phục 
của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Một số nhà đầu tư rút lui trong bực tức khi nhận 
thấy kinh tế Trung Quốc hồi phục chậm chạp và lợi nhuận doanh nghiệp cũng khiêm 
tốn.  
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

PHR 13/2/2023 3 tháng 39800 44400 50500 38200 46,000       15.58% Nắm giữ

VCB 16/4/2023 2-4 tuần 87,500          93,000       97,500       85,500        92,000       5.14% Nắm giữ

VRE 23/4/2023 2-4 tuần 27,900          31,000       35,000       26,000        27,700       -0.72% Nắm giữ

VGC 7/5/2023 2-4 tuần 34,500          38,800       40,500       32,350        37,600       8.99% Nắm giữ

CTG 14/5/2023 2-4 tuần 28,400          30,500       31,800       27,500        27,800       -2.11% Nắm giữ

CII 21/5/2023 2-4 tuần 15,000          16,800       18,700       14,300        17,300       15.3% Nắm giữ

DXG 29/5/2023 2-4 tuần 14,500          15,500       16,750       13,900        14,450       N/A Nắm giữ  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -571.6 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -516.67 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng -11.73 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -43.2 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay 
là FPT (+312.8 tỷ), VIC (+100 tỷ), FRT (+22.6 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là EIB (-700.6 tỷ), VNM (-
51.5 tỷ), NVL (-45 tỷ). CEO là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 8.5 tỷ đồng, PVS là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -12.2 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (30/5/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 2.8 nghìn tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 30/5/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 156,888,392 2,799,449 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 140,231,345 2,966,842 EIB (160,464,059) (3,955,404) 

IDP 5,203,458 1,345,551 VNM (16,051,659) (1,100,141) 

STG 24,465,386 1,284,922 STB (32,840,300) (820,349) 

POW 71,449,100 915,428 DPM (18,294,700) (658,566) 

VRE 30,265,890 879,123 CTG (23,496,159) (637,582) 

HDB 41,620,941 788,750 DGC (10,707,619) (599,021) 

HSG 46,681,293 747,181 DXG (50,214,730) (567,058) 

VIC 11,619,198 675,799 MSN (6,169,890) (404,530) 

SSI 30,237,050 611,144 DCM (15,929,800) (398,574) 

VCI 16,647,600 457,796 KDC (6,552,033) (388,443) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 54.7 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm FUEVFVND (+102 tỷ), E1VFVN30 (+14.8 tỷ), ACB (+11 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm VCB (-61.4 tỷ), 
HPG (-15.2 tỷ), HDG (-13.6 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (30/5/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 1,655 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB (+565.2 tỷ), FUEVFVND (+464.7 tỷ), KDH (+375.9 tỷ); trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm NVL (-250 tỷ), PET (-225.5 tỷ), KDC (-156.7 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 22/5/2023 – 26/5/2023: 

• Trong tuần từ 22/5-26/5 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 110 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm FUEVFVND (+198.4 tỷ), E1VFVN30 (+80 tỷ), VCB (+58.5 tỷ) ; trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm PET (-83.5 tỷ), TCB (-29.6 tỷ), BMP (-25.5 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -2.4 nghìn tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 22/5/2023-26/5/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -100,484,485 -2,363,450 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
VRE 3,779,200 105,175 VND (21,038,800) (340,987) 

VIC 1,506,761 79,243 HPG (15,261,428) (329,005) 

POW 4,427,900 60,758 VNM (4,678,167) (315,987) 

VCB 442,561 40,773 CTG (7,511,122) (208,860) 

PVS 841,944 25,224 MSN (2,177,922) (154,105) 

EIB 1,228,650 24,040 HSG (9,244,000) (144,752) 

NT2 648,500 21,392 KBC (4,830,500) (129,955) 

DTD 705,900 20,784 FUEVFVND (5,667,800) (126,531) 

FRT 318,491 20,002 NVL (8,768,700) (116,429) 

HCM 624,167 16,389 DPM (3,175,596) (100,020) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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